
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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1 225756 Lê Tuyết Anh 21/11/2003 Cần Thơ DH22BDS01

2 223529 Viên Ngọc Ánh 01/06/2004 Cần Thơ DH22QTK03

3 225483 Phạm Văn Bắc 28/01/2004 An Giang DH22MAR01

4 226508 Châu Gia Bảo 17/07/2004 Cà Mau DH22OTO05

5 235942 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 10/10/2005 An Giang DH23MAR03

6 222606 Nguyễn Thảo Duy 01/01/2004 Cà Mau DH22KTO02

7 223353 Lý Ngân Giang 18/02/2004 Sóc Trăng DH22KMT01

8 223119 Phạm Nhật Hào 28/01/2004 Cà Mau DH22KMT01

9 226119 Dương Chí Khang 27/08/2004 Cần Thơ DH22KMT01

10 223329 Phan Chí Khang 02/03/2004 Vĩnh Long DH22QLC01

11 223750 Trần Hoàng Khang 19/11/2004 Cà Mau DH22KMT01

12 226142 Đặng Duy Khương 07/10/2004 Bến Tre DH22LKT02

13 224701 Huỳnh Mai 11/11/2004 Đồng Tháp DH22QTK03

14 226408 Nguyễn Hà Nha Mẫn 23/11/2004 Cà Mau DH22CNT02

15 210122 Lý Hồng Như Ngân 08/12/2003 Sóc Trăng DH22QTK01

16 221342 Nguyễn Thị Xuân Nghi 12/06/2004 Hậu Giang DH22QTK01

17 221752 Dương Hữu Nghĩa 23/02/2004 Hậu Giang DH22QTK03

18 223024 Huỳnh Thị Diễm Ngọc 26/11/2004 Hậu Giang DH22BDS01

19 222941 Ngô Lý Huỳnh Ngọc 24/07/2003 Cần Thơ DH22QTK03

20 220860 Nguyễn Thị Kim Ngọc 28/05/2004 Cần Thơ DH22MAR01

21 226672 Dương Bích Nhi 25/10/2004 Cần Thơ DH22MAR01

22 222070 Lê Uyên Nhi 22/09/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

23 229809 Nguyễn Đại Phong 16/08/2004 Sóc Trăng DH22KMT01
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24 220694 Bùi Trọng Phúc 05/09/2004 Bạc Liêu DH22OTO08

25 221382 Trịnh Thị Như Quỳnh 17/03/2004 Cà Mau DH22KTO02

26 221017 Nguyễn Nhật Sinh 28/01/2004 Cà Mau DH22QTK03

27 235643 Nguyễn Hồng Thắm 05/01/2005 Cà Mau DH23MAR03

28 235215 Trần Thị Phương Thảo 16/04/2005 Tiền Giang DH23MAR03

29 223795 Đinh Văn Thiệu 08/07/2004 Sóc Trăng DH22LKT02

30 225201 Hà Minh Tín 13/06/2004 Cần Thơ DH22KMT01

31 222395 Lê Thị Ngọc Trân 05/09/2004 Cần Thơ DH22LKT02

32 222958 Trần Quốc Trí 24/10/2004 Cà Mau DH22LKT02

33 226388 Huỳnh Thị Trinh 01/02/2003 Bạc Liêu DH22KTS01

34 223291 Nguyễn Công Trường 05/01/2004 Sóc Trăng DH22QTK03

35 225070 Huỳnh Quang Tú 22/08/2004 Cần Thơ DH22LKT02

36 224325 Nguyễn Phi Ưng 10/02/2004 Bạc Liêu DH22KTS01

37 223444 Nguyễn Võ Thúy Vy 15/03/2004 Đồng Tháp DH22MAR01

38 222109 Nguyễn Thị Như Ý 11/06/2004 Cần Thơ DH22BDS01
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